
W/W+D/

W+2D
H Crom Gold

1200 16,950,000      18,790,000      

1300 17,300,000      19,140,000      
Kích thước có sẵn: 1300 x 2000

1400 17,650,000      19,490,000      

1500 18,000,000      19,980,000      

1600 18,350,000      20,330,000      

1700 18,700,000      20,680,000      

1800 19,050,000      21,030,000      

1900 19,400,000      21,380,000      

2000 19,750,000      21,730,000      

1000 15,480,000      17,120,000      

1100 15,840,000      17,480,000      

1200 16,200,000      17,840,000      

1300 16,560,000      18,200,000      
Kích thước có sẵn: 1300 x 2000

1400 16,920,000      18,690,000      

1500 17,280,000      19,050,000      

1600 17,640,000      19,410,000      

1700 18,000,000      19,770,000      

1800 18,360,000      20,130,000      

1900 19,320,000      21,360,000      

2000 19,680,000      21,720,000      
Kích thước có sẵn: 1100 x 900 x 2000

2100 20,040,000      22,080,000      

2200 20,400,000      22,440,000      

2300 20,760,000      22,800,000      

2400 21,120,000      23,160,000      

2500 21,480,000      23,660,000      

2600 21,840,000      24,020,000      

2700 22,200,000      24,380,000      

2800 22,560,000      24,740,000      

Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi 

BST Fendi Diamond Luxury

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

                           CÔNG TY TNHH FRIENDSHIP SÀI GÒN

                                 Add: 200/1 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

                                 Tell: 028 35533346| Fax: 028 35533356

                                 Email: sales@friendship.com.vn

                                 Web: friendship.com.vn

BẢNG GIÁ 

FDG - 1X3 2000

FDP - 1X3 2000

FDP - 2X2 2000
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W/W+D/

W+2D
H Crom Gold

2100 21,760,000      24,520,000      

2200 22,100,000      24,860,000      
Kích thước có sẵn: 1300 x 900 x 2000

Bao gồm 1 kệ kính

2300 22,440,000      25,200,000      Bao gồm 1 kệ kính

2400 22,780,000      25,540,000      Bao gồm 1 kệ kính

2500 23,120,000      25,880,000      Bao gồm 1 kệ kính

2600 23,460,000      26,360,000      Bao gồm 1 kệ kính

2700 23,800,000      26,700,000      Bao gồm 1 kệ kính

2800 24,140,000      27,040,000      Bao gồm 1 kệ kính

2900 24,480,000      27,380,000      Bao gồm 1 kệ kính

3000 24,820,000      27,720,000      Bao gồm 1 kệ kính

1900 20,250,000      22,800,000      Bao gồm 1 kệ kính

2000 20,600,000      23,150,000      
Kích thước có sẵn: 1100 x 900 x 2000

Bao gồm 1 kệ kính

2100 20,950,000      23,500,000      Bao gồm 1 kệ kính

2200 21,300,000      23,850,000      Bao gồm 1 kệ kính

2300 21,650,000      24,200,000      Bao gồm 1 kệ kính

2400 22,000,000      24,550,000      Bao gồm 1 kệ kính

2500 22,350,000      25,040,000      Bao gồm 1 kệ kính

2600 22,700,000      25,390,000      Bao gồm 1 kệ kính

2700 23,050,000      25,740,000      Bao gồm 1 kệ kính

2800 23,400,000      26,090,000      Bao gồm 1 kệ kính

1800 18,000,000      19,910,000      

1900 18,360,000      20,270,000      

2000 18,720,000      20,630,000      Kích thước có sẵn: 1000 x 1000 x 2000

2100 19,080,000      20,990,000      

2200 19,440,000      21,350,000      

2300 19,800,000      21,710,000      

2400 20,160,000      22,070,000      

2500 20,520,000      22,430,000      

2600 20,880,000      22,790,000      

2700 21,240,000      23,150,000      

2800 21,600,000      23,780,000      

2900 21,960,000      24,140,000      

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm)

FDV - 1X3 2000

Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FDG - 2X4 2000

FDG - 3X3 2000
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W/W+D/

W+2D
H Crom Gold

2800 25,190,000      28,460,000      
Kích thước có sẵn: 1000 x 900 x 2000

Bao gồm 2 kệ kính

2900 25,560,000      28,830,000      Bao gồm 2 kệ kính

3000 25,930,000      29,200,000      Bao gồm 2 kệ kính

3100 26,300,000      29,570,000      Bao gồm 2 kệ kính

3200 26,670,000      29,940,000      Bao gồm 2 kệ kính

3300 27,040,000      30,310,000      Bao gồm 2 kệ kính

3400 27,410,000      30,680,000      Bao gồm 2 kệ kính

600 6,340,000        6,720,000        

700 6,690,000        7,070,000        

800 7,040,000        7,420,000        

900 7,390,000        7,770,000        

W/W+D/

W+2D
H Black Gold

1200 16,480,000      18,130,000      

1300 16,790,000      18,470,000      Kích thước có sẵn: 1300 x 2000

1400 17,100,000      18,810,000      

1500 17,410,000      19,150,000      

1600 17,730,000      19,500,000      

1700 18,040,000      19,840,000      

1800 18,350,000      20,190,000      

1900 18,660,000      20,530,000      

2000 18,970,000      20,870,000      

1000 14,960,000      16,460,000      

1100 15,320,000      16,850,000      

1200 15,680,000      17,250,000      

1300 16,040,000      17,640,000      Kích thước có sẵn: 1300 x 2000

1400 16,400,000      18,040,000      

1500 16,760,000      18,440,000      

1600 17,120,000      18,830,000      

1700 17,480,000      19,230,000      

1800 17,840,000      19,620,000      

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm)

BST Fendi Majestic

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FDU - 1X4 2000

FDN 2000

FMP - 1X3 2000

FMP - 2X2 2000
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W/W+D/

W+2D
H Black Gold

1900 18,780,000      20,660,000      

2000 19,080,000      20,990,000      Kích thước có sẵn: 1100 x 900 x 2000

2100 19,380,000      21,320,000      

2200 19,680,000      21,650,000      

2300 19,980,000      21,980,000      

2400 20,280,000      22,310,000      

2500 20,580,000      22,640,000      

2600 20,880,000      22,970,000      

2700 21,180,000      23,300,000      

2800 21,480,000      23,630,000      

2100 21,050,000      23,160,000      

2200 21,350,000      23,490,000      
Kích thước có sẵn: 1300 x 900 x 2000

2300 21,650,000      23,820,000      

2400 21,940,000      24,130,000      

2500 22,240,000      24,460,000      

2600 22,540,000      24,790,000      

2700 22,840,000      25,120,000      

2800 23,130,000      25,440,000      

2900 23,430,000      25,770,000      

3000 23,730,000      26,100,000      

1900 19,670,000      21,640,000      

2000 20,000,000      22,000,000      
Kích thước có sẵn: 1100 x 900 x 2000

2100 20,330,000      22,360,000      

2200 20,660,000      22,730,000      

2300 20,990,000      23,090,000      

2400 21,320,000      23,450,000      

2500 21,650,000      23,820,000      

2600 21,980,000      24,180,000      

2700 22,310,000      24,540,000      

2800 22,650,000      24,920,000      

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FMG - 1X3 2000

FMG - 2X4 2000

FMG - 3X3 2000
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W/W+D/

W+2D
H Black Gold

1800 18,250,000      20,080,000      

1900 18,550,000      20,410,000      

2000 18,860,000      20,750,000      Kích thước có sẵn: 1000 x 1000 x 2000

2100 19,160,000      21,080,000      

2200 19,460,000      21,410,000      

2300 19,760,000      21,740,000      

2400 20,060,000      22,070,000      

2500 20,360,000      22,400,000      

2600 20,670,000      22,740,000      

2700 20,970,000      23,070,000      

2800 21,270,000      23,400,000      

2900 21,570,000      23,730,000      

2800 23,780,000      26,160,000      
Kích thước có sẵn: 1000 x 900 x 2000

2900 24,080,000      26,490,000      

3000 24,380,000      26,820,000      

3100 24,690,000      27,160,000      

3200 24,990,000      27,490,000      

3300 25,290,000      27,820,000      

3400 25,590,000      28,150,000      

W/W+D/

W+2D
H Inox bóng

1200 10,050,000      

1300 10,260,000      

1400 10,480,000      Kích thước có sẵn: 1400 x 1900

1500 10,690,000      

1600 10,910,000      

1700 11,460,000      Bao gồm 1 thanh giằng

1800 11,670,000      Bao gồm 1 thanh giằng

900 8,810,000        

1000 9,030,000        

1100 9,250,000        

1200 9,460,000        Kích thước có sẵn: 1400 x 1900

1300 9,680,000        

1400 10,230,000      Bao gồm 1 thanh giằng

1500 10,450,000      Bao gồm 1 thanh giằng

1600 10,660,000      Bao gồm 1 thanh giằng

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FMV - 1X3 2000

FMU - 1X4 2000

BST Fendi Inspire Life

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FIP - 1X3 1900

FIP-2X2 1900
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W/W+D/

W+2D
H Inox bóng

1800 10,650,000      

1900 10,850,000      Kích thước có sẵn: 1000 x 900 x 1900

2000 11,050,000      

2100 11,250,000      

2200 11,450,000      

2300 11,640,000      

2400 11,840,000      (*)

2500 12,040,000      (*)

2600 12,240,000      (*)

2700 12,440,000      (*)

2000 11,310,000      

2100 11,510,000      Kích thước có sẵn: 1200 x 900 x 1900

2200 11,700,000      

2300 11,890,000      

2400 12,640,000      Bao gồm  1 kệ kính (*)

2500 12,840,000      Bao gồm  1 kệ kính (*)

2600 13,030,000      Bao gồm  1 kệ kính (*)

2700 13,230,000      Bao gồm  1 kệ kính (*)

2800 13,420,000      Bao gồm  1 kệ kính (*)

1600 10,520,000      

1700 10,720,000      

1800 10,930,000      

1900 11,140,000      

2000 11,360,000      Kích thước có sẵn: 1000 x 1000 x 1900

2100 11,570,000      

2200 11,780,000      

2300 11,990,000      

2400 12,200,000      (*)

2500 12,420,000      (*)

2600 12,630,000      (*)

2700 12,840,000      (*)

2800 13,050,000      (*)

2700 14,080,000      Kích thước có sẵn: 900 x 900 x 1900

Bao gồm 2 thanh giằng + 2 kệ kính

2800 14,310,000      Bao gồm 2 thanh giằng + 2 kệ kính

Ghi chú

FIG-1X3 1900

FIG-2X4 1900

FIV-1X3 1900

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

FIU-1X4 1900
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W/W+D/

W+2D
H Anode Trắng Anode Gold

1100 10,090,000      11,950,000      

1200 10,390,000      12,280,000      Kích thước có sẵn: 1200 x 1900

1300 10,690,000      12,620,000      

1400 10,990,000      12,950,000      

1500 11,290,000      13,280,000      

1600 11,690,000      13,710,000      

1700 11,990,000      14,040,000      

1800 12,290,000      14,370,000      

1500 15,630,000      17,910,000      

1600 16,050,000      18,360,000      

1700 16,470,000      18,810,000      

1800 16,890,000      19,260,000      Kích thước có sẵn: 1800 x 1900

1900 17,310,000      19,710,000      

2000 17,730,000      20,160,000      

2100 18,150,000      20,610,000      

2200 18,570,000      21,060,000      

1100 10,730,000      12,720,000      

1200 11,050,000      13,070,000      Kích thước có sẵn: 1200 x 1900

1300 11,370,000      13,420,000      

1400 11,690,000      13,770,000      

1500 12,010,000      14,120,000      

1600 12,430,000      14,570,000      

1700 12,750,000      14,930,000      

1800 13,070,000      15,280,000      

1800 14,190,000      16,860,000      Kích thước có sẵn: 900 x 900 x 1900

1900 14,540,000      17,240,000      

2000 14,890,000      17,610,000      

2100 15,240,000      17,990,000      

2200 15,590,000      18,370,000      

2300 15,940,000      18,750,000      

2400 16,290,000      19,130,000      

2500 16,640,000      19,510,000      

2600 16,990,000      19,880,000      

BST Fendi King Paradise

Mã 

sản phẩm
Hình ảnh

Quy cách (mm) Giá hoàn thiện (VNĐ)

Ghi chú

FKP-4X2 1900

FKG-1X4 1900

FKP-1X2 1900

FKP-3X4 1900
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Giá phụ kiện lắp bổ sung:

- Thanh vắt khăn Diamond - Crom    :    975.000 đồng/thanh

- Thanh vắt khăn Diamond - Gold    : 1.250.000 đồng/thanh

- Thanh chống rung Inox 304          :    420.000 đồng/thanh

- Thanh chống rung Inox 304 - Gold :    500.000 đồng/thanh

- Kệ kính Inox 304                      :    650.000 đồng/chiếc

- Kệ kính Inox 304 - Gold            :    800.000 đồng/chiếc

- Chất phủ chống bám bẩn Hajiki :    395.000 đồng/chai

- Ghế treo tường Fendi               : 1.850.000 đồng/chiếc

- Dán phim an toàn theo họa tiết riêng : giá liên hệ

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt.

- Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- BST Diamond Luxury và Majestic đã bao gồm dán phim an toàn trong suốt mặt ngoài kính.

- Nhận đặt hàng theo kích thước riêng, thời gian giao hàng từ 08-15 ngày.

- Bảo hành sản phẩm và phụ kiện trong vòng 05 năm. Chi tiết theo phiếu bảo hành của nhà sản xuất.

- (*) : Một số trường hợp vách cố định lớn, có thể mua thêm thanh chống rung

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 cho đến khi có bảng giá mới.
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